
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

 TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số            /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

   Kính gửi: Các đơn vị cung ứng vắc xin 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời các đơn vị 

quan tâm, có khả năng cung cấp tham gia báo giá cung cấp vắc xin, cụ thể như 

sau:  

1. Nội dung yêu cầu báo giá 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Hiệu lực báo giá: 

 Bản báo giá có chữ ký và đóng dấu đại diện hợp pháp của công ty, hiệu lực 

của báo giá có giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

3. Giá hàng hóa, dịch vụ: 

 Giá của mặt hàng vắc xin là giá đã bao gồm thuế, chi phí bảo quản và tất 

cả các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá vận 

chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Giá bán đảm bảo 

không vượt giá bán buôn đã kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đó. 

4. Hạn nộp báo giá: 

Trước 17h00p, ngày 10 tháng 8 năm 2024 theo các hình thức sau :  

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com 

  Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên    

  Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Hoàng Văn Thụ - TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.                         

 Điện thoại liên hệ : 02083.858.356. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu:VT, D.VTYT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Anh 

mailto:tochucytdp@gmail.com


 

Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số           /TM-KSBT ngày         /      /2024 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng độ,  hàm lượng 

 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Vắc xin phối 

hợp phòng 4 
bệnh: Bạch hầu 

- Ho gà - Uốn 
ván - Bại liệt 

 

1 

Giải độc tố bạch hầu >= 30IU, Giải độc tố uốn ván >= 40IU; 
Các kháng nguyên Bordetella pertussis gồm: giải độc tố 

(PTxd) 25 mcg và ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 

mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 D.U; Virus bại liệt týp 2 
bất hoạt 8 D.U; Virus bại liệt týp 3 bất hoạt 32 D.U 

Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

 
Bơm 

tiêm 

 

100 

2 

Vắc xin phòng  
Não mô cầu 

 

5 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 

  Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh A) (đơn giá 
cộng hợp) 4 µg; 

 Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh C) (đơn giá 
cộng hợp) 4 µg;  

Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh Y) (đơn giá 

cộng hợp) 4 µg;  

Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh W-135) (đơn 

giá cộng hợp) 4 µg; 

 - Protein giải độc tố Bạch hầu 48  µg (Protein mang cộng 
hợp polysaccharide đối với tất cả các nhóm huyết thanh  

Tiêm 
Thuốc 

tiêm 
Lọ 

 

200 

3 

Vắc xin phòng 

Ung thư cổ tử 
cung 

 

1 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 

30mcg protein L1 HPV týp 6; 40mcg protein L1 HPV týp 11; 
60mcg protein L1 HPV týp 16;40mcg protein L1 HPV týp 
18; 20mcg protein L1 HPV cho mỗi týp 31,33,45,52 và 58 

Tiêm  
Thuốc 
tiêm 

Bơm 
tiêm 

800 



 

4 

Vắc xin phòng 

Ung thư cổ tử 
cung 

 

1 

Mỗi liều 0,5 ml vắc xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi-rút HPV ở 

người týp 6,11,16,18 chứa protein L1 HPV6: 20mcg; protein 
L1 HPV11: 40mcg; protein L1 HPV16: 40mcg và protein L1 

HPV18: 20mcg 

Tiêm 
Thuốc 
tiêm 

 

 
 

Lọ 

 

200 

5 
Vắc xin phòng 
thủy đậu 

 

5 Virus thủy đậu sống giảm độc lực (chủng OKA) ≥ 103,3  PFU Tiêm 
Thuốc 

tiêm 
Hộp 

 
150 
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